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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ

Căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;

Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chiến lược Phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020, Quy chế làm việc của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX, 

Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, quyền lợi, nghĩa vụ của tình nguyện viên chữ thập đỏ; tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ; quản lý, tôn vinh tình nguyện viên và các đội tình nguyện viên chữ thập đỏ.
2. Quy chế này được thực hiện thống nhất và áp dụng đối với tình nguyện viên, các đội tình nguyện viên chữ thập đỏ và các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Điều 2. Hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ
1. Là hoạt động tự nguyện, không vụ lợi nhằm trợ giúp các đối tượng và cộng đồng dễ bị tổn thương theo sự chỉ đạo của cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
2. Hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ bao gồm các hoạt động của cá nhân tình nguyện viên và hoạt động của các đội hình tình nguyện viên chữ thập đỏ. 

Điều 3. Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ
1. Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ do cấp Hội trực tiếp thành lập hoặc phối hợp với các tổ chức liên quan thành lập.

2. Tên của các đội tình nguyện viên gồm các thành tố: Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ gắn với tên địa danh hoặc lĩnh vực hoạt động của Đội.   

3. Hoạt động của các đội tình nguyện viên được thực hiện trên một địa bàn hoặc nhiều địa bàn trong cả nước. Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh quản lý và điều phối hoạt động Đội tình nguyện viên tại địa phương mình. Trung ương Hội điều phối khi các hoạt động diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố hoặc ở nước ngoài. 
Điều 4. Ngày tình nguyện viên chữ thập đỏ Việt Nam
1. Ngày 08 tháng 5 (Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) được lấy làm “Ngày tình nguyện viên chữ thập đỏ Việt Nam”.

2. Các cấp Hội và các đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tổ chức các hoạt động tôn vinh nhân Ngày tình nguyện viên chữ thập đỏ Việt Nam hàng năm.
Chương II

TIÊU CHUẨN, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ 

CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ

Điều 5. Tiêu chuẩn tình nguyện viên chữ thập đỏ  
1. Tự nguyện tham gia các hoạt động chữ thập đỏ do các cấp Hội tổ chức;
2. Có khả năng, điều kiện tham gia các hoạt động chữ thập đỏ, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của cấp Hội nơi tình nguyện viên đăng ký hoạt động;
3. Tuân thủ Luật hoạt động chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định tại Quy chế này.
4. Thiếu niên, Thanh niên dưới 18 tuổi và người cao tuổi tình nguyện tham gia hoạt động chữ thập đỏ, thực hiện theo Luật Lao động và Luật Người cao tuổi. 

5. Trường hợp người nước ngoài tình nguyện tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam, thực hiện theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Điều 6. Quyền lợi của tình nguyện viên chữ thập đỏ

1. Được phân công nhiệm vụ phù hợp với nguyện vọng, điều kiện và khả năng;

2. Được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; được chia sẻ thông tin và tham gia xây dựng tổ chức Hội, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Hội; 

3. Được cấp thẻ, sử dụng đồng phục tình nguyện viên chữ thập đỏ, Biểu tượng Chữ thập đỏ và Biểu trưng Chữ thập đỏ Việt Nam theo quy định của Trung ương Hội khi tham gia các hoạt động chữ thập đỏ;  
4. Được hỗ trợ các điều kiện, trang thiết bị cần thiết khi tham gia hoạt động theo khả năng thực tế của các cấp Hội;  

5. Được tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động chữ thập đỏ;

6. Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được Hội giúp đỡ khi bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn;

7. Trong khi làm nhiệm vụ, tình nguyện viên chữ thập đỏ bị thiệt hại về tài sản, tổn hại về sức khoẻ, tính mạng thì được Hội Chữ thập đỏ đề nghị giải quyết quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ.
Điều 7. Nghĩa vụ của tình nguyện viên chữ thập đỏ
1. Chấp hành sự quản lý, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Đội tình nguyện viên, cấp Hội quản lý trực tiếp và các quy định tại Quy chế này;
2. Tuyên truyền, bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bảo vệ Biểu tượng Chữ thập đỏ và Biểu trưng Chữ thập đỏ Việt Nam;
3. Tham gia các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức; vận động đóng góp và trực tiếp đóng góp công sức, trí tuệ, uy tín, kỹ năng, tiền, hàng cho các hoạt động chữ thập đỏ theo khả năng và điều kiện của mình;
4. Sinh hoạt định kỳ theo đội, nhóm tình nguyện chữ thập đỏ; cung cấp thông tin cho cấp Hội quản lý trực tiếp về nhân thân, về việc đảm nhận nhiệm vụ, và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
5. Rèn luyện kiến thức, kỹ năng chuyên môn để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao; phối hợp trong và ngoài lực lượng của Hội khi thực hiện nhiệm vụ tình nguyện; đề xuất với cấp Hội những sáng kiến, giải pháp cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ;
6. Có mặt kịp thời, đáp ứng nhanh nhất các hoạt động chữ thập đỏ diễn ra trên địa bàn;
7. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội tình nguyện viên;

8. Tuỳ điều kiện và khả năng, tình nguyện viên chữ thập đỏ có nhiệm vụ tham gia hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội.
Điều 8. Công nhận và rút tên tình nguyện viên chữ thập đỏ

1. Người có nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ viết phiếu đăng ký gia nhập lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ. 

2. Cấp Hội quản lý trực tiếp xem xét, quyết định công nhận, phân công nhiệm vụ và nơi sinh hoạt cụ thể, trao “Thẻ tình nguyện viên chữ thập đỏ” cho tình nguyện viên.
3. Tình nguyện viên chữ thập đỏ khi không có điều kiện và khả năng tham gia các hoạt động chữ thập đỏ thường xuyên thì báo cáo với lãnh đạo Đội tình nguyện viên hoặc cấp Hội quản lý trực tiếp và trả lại thẻ tình nguyện viên.

Chương III 
 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ 
Điều 9. Các hình thức tổ chức đội hình tình nguyện viên chữ thập đỏ
1. Đội hình tình nguyện viên chữ thập đỏ, gồm: Câu lạc bộ hoặc Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ; Nhóm tình nguyện viên chữ thập đỏ (sau đây viết tắt là Đội tình nguyện viên).

a) Đội tình nguyện viên: là một tập hợp các tình nguyện viên theo một cơ cấu nhất định, có từ 09 thành viên trở lên, giữa các thành viên có mối quan hệ tương tác, cùng chung một mục tiêu và hoạt động theo nguyên tắc nhất định. 

b) Nhóm tình nguyện viên: là một tập hợp các tình nguyện viên trực thuộc Đội/Câu lạc bộ tình nguyện viên, có từ 3 đến 8 thành viên.  
2. Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ hoạt động tại 4 khu vực:

a) Đội tình nguyện viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở;
b) Đội tình nguyện viên trong các doanh nghiệp, bệnh viện, cơ quan, tổ chức;
c) Đội tình nguyện viên tại địa bàn dân cư;
d) Đội tình nguyện viên hoạt động lưu động.

Điều 10. Nhiệm vụ của Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ
1. Phối hợp tổ chức tập huấn các kỹ năng hoạt động, tạo điều kiện cho tình nguyện viên tham gia trong các hoạt động của Hội, phân công nhiệm vụ cụ thể và huy động tình nguyện viên trong trường hợp khẩn cấp và các hoạt động thường xuyên;

2. Tham gia các hoạt động chữ thập đỏ thường xuyên, theo đợt hoặc đột xuất, theo yêu cầu của từng hoạt động cụ thể, theo các lĩnh vực hoạt động đã được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ và các hoạt động nhân đạo khác;

3. Tổ chức vận động nguồn lực trợ giúp các hoạt động nhân đạo của Hội; duy trì và phát triển tổ chức Đội tình nguyện viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên;

4. Đội tình nguyện viên thực hiện sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 tháng 1 lần; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng/1 lần và báo cáo đột xuất với cấp Hội quản lý trực tiếp.

Điều 11. Thẩm quyền thành lập Đội tình nguyện viên

1. Đội tình nguyện viên ở cấp nào do Hội Chữ thập đỏ cấp đó quyết định thành lập hoặc công nhận (khi phối hợp thành lập), giao nhiệm vụ, trao thẻ tình nguyện viên cho các thành viên và trực tiếp hoặc phối hợp quản lý.
2. Các nhóm tình nguyện viên do Đội tình nguyện viên thành lập sau khi được sự đồng ý về chủ trương của cấp Hội quản lý trực tiếp Đội tình nguyện viên.
Điều 12. Quy trình thành lập Đội tình nguyện viên

1. Các nhóm tình nguyện viên xây dựng/phối hợp với các tổ chức liên quan xây dựng đề án thành lập Đội tình nguyện viên.

2. Cấp Hội quản lý trực tiếp phê duyệt đề án và quyết định thành lập/công nhận Đội tình nguyện viên, công nhận Đội trưởng Đội tình nguyện viên.

3. Cấp Hội quản lý trực tiếp trao “Thẻ tình nguyện viên chữ thập đỏ” cho các thành viên trang trọng, ý nghĩa vào dịp tổ chức hoạt động gần nhất. 

 Điều 13. Ban lãnh đạo Đội tình nguyện viên

1. Ban lãnh đạo Đội tình nguyện viên là các tình nguyện viên do Đội/Câu lạc bộ tình nguyện viên bầu 5 năm 2 lần và được Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp công nhận, thành phần gồm:

a) Đội trưởng, các đội phó (đối với Đội tình nguyện viên); 

b) Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm (đối với Câu lạc bộ tình nguyện viên);

c) Các ủy viên Đội tình nguyện viên kiêm Nhóm trưởng Nhóm tình nguyện viên trực thuộc Đội.
2. Ban lãnh đạo Đội tình nguyện viên hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ, thống nhất hành động.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo Đội tình nguyện viên

1. Chịu trách nhiệm trước cấp Hội quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Đội tình nguyện viên;
2. Tuyên truyền, vận động, phát triển tình nguyện viên;

3. Lãnh đạo, tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch và duy trì hoạt động của Đội tình nguyện viên;

4. Đề xuất nội dung hoạt động với cấp Hội quản lý trực tiếp, là cầu nối giữa tình nguyện viên với cấp Hội đó;

5. Vận động nguồn lực cho hoạt động của Đội tình nguyện viên.

Chương IV
QUẢN LÝ, TÔN VINH TÌNH NGUYỆN VIÊN 

VÀ CÁC ĐỘI TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ 

Điều 15. Trách nhiệm quản lý của Hội Chữ thập đỏ

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động chữ thập đỏ; vận động xây dựng lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ (bao gồm: khảo sát thực trạng hoạt động tình nguyện tại địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý tình nguyện viên);  
2. Quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tình nguyện viên và đội tình nguyện viên; trực tiếp quyết định công nhận, cho rút tên, xoá tên tình nguyện viên chữ thập đỏ; quyết định thành lập Đội tình nguyện viên; công nhận, miễn nhiệm, thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo Đội tình nguyện viên;  
3. Định hướng hoạt động, hướng dẫn kỹ năng hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ; giao nhiệm vụ cụ thể cho tình nguyện viên hoạt động độc lập và các đội tình nguyện viên; chia sẻ thông tin và kiểm tra các hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ;
4. Hỗ trợ và vận động hỗ trợ về vật chất và tinh thần giúp tình nguyện viên, các đội tình nguyện viên trong hoạt động nhân đạo, trong cuộc sống, công tác, nâng cao năng lực và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tình nguyện viên chữ thập đỏ;
5. Chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ; phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ;
6. Tổ chức đánh giá, ghi nhận, khen thưởng tình nguyện viên và Đội tình nguyện viên có thành tích xuất sắc hoặc đề nghị các cấp, các bộ, ngành ngoài hệ thống Hội khen thưởng;

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng năm trong hệ thống Hội về số lượng, chất lượng và các hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ.
Điều 16. Hồ sơ quản lý tình nguyện viên 

1. Hồ sơ tình nguyện viên chữ thập đỏ cấp nào do Hội Chữ thập đỏ cấp đó quản lý, gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia tình nguyện viên chữ thập đỏ có dán ảnh và cam kết của tình nguyện viên;
b) Sổ quản lý tình nguyện viên theo mẫu do Trung ương Hội ban hành.

2. Hồ sơ quản lý Đội tình nguyện viên, gồm:

a) Quyết định thành lập Đội tình nguyện viên;

b) Đề án tổ chức và hoạt động của Đội tình nguyện viên đã được phê duyệt;

c) Danh sách tình nguyện viên;

d) Kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội tình nguyện viên;

e) Sổ ghi chép hoạt động và tài chính của Đội.

Điều 17. Tôn vinh, khen thưởng tình nguyện viên, Đội tình nguyện viên
1. Tình nguyện viên tham gia các hoạt động do các cấp Hội tổ chức được cấp giấy chứng nhận theo các tiêu chí do Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quy định.

2. Tình nguyện viên, Đội tình nguyện viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ thì được Hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước và các tổ chức khác khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

3. Tình nguyện viên có thành tích xuất sắc được xét tặng danh hiệu “Tình nguyện viên chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc” 5 năm một lần và được tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Điều 18. Quản lý tài chính của Đội tình nguyện viên

1. Nguồn thu của Đội tình nguyện viên, gồm:

a) Đóng góp tự nguyện của các thành viên;

b) Ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho hoạt động của Đội;

c) Hỗ trợ khi tham gia các hoạt động của cấp Hội quản lý;

d) Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi của Đội tình nguyện viên:

a) Chi cho các hoạt động, sinh hoạt của Đội;

b) Chi tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.

3. Việc quản lý thu, chi tài chính của Đội hình tình nguyện viên do Ban lãnh đạo của Đội tình nguyện viên đảm nhận và phải tuân thủ các nguyên tắc về quản lý tài chính, công khai minh bạch với các thành viên.  

4. Việc vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo phải báo cáo và do Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp quyết định.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Điều khoản thi hành và tham chiếu
1. Hội Chữ thập đỏ các cấp, cán bộ, tình nguyện viên, các đội tình nguyện viên chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy chế này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Điều 20. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quy chế Tình nguyện viên chữ thập đỏ Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 163/QĐ-TƯHCTĐ ngày 09/4/2009 của Trung ương Hội).
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề không phù hợp hoặc phát sinh, các cấp Hội phản ảnh kịp thời về Trung ương Hội (qua Ban Thanh thiếu niên - Tình nguyện viên) để trình Ban Thường vụ Trung ương Hội xem xét, sửa đổi, bổ sung.
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